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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS  và THPT KHAI MINH

	
	 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN : NGỮ VĂN LỚP 10
THỜI GIAN: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)



ĐỀ CHÍNH THỨC:
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
THẦN SÉT
Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, trước tiên phải kể thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu. Có khi xong việc, thần không mang lưỡi búa lên theo mà quẳng luôn tại đó. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng hai, tháng ba mới lại dậy làm việc.
Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan. Vì thế mà thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội. Người ta kể chuyện: có lần thần bị bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào đươc. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen là hễ thấy hoặc nghe tiếng gà là giật mình. Mỗi lần có chớp rạch, biết thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước  tiếng gọi gà để doạ thần có lẽ cũng vì cớ đó.
Thần Sét kể ra thì cực oai, cực dữ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng thần bị thua Cường Bạo đại vương(1). Mặc dầu ông Cường Bạo sau rồi cũng bị thần Sét đánh chết nhưng câu chuyện này đã một dạo làm cho cả thiên đình xấu hổ.
(Theo Nguyễn Đổng Chi – Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr.87  - 88)
Chú giải:
(1) Cường Bạo đại vương: nhân vật trong truyện cổ dân gian Việt Nam, bản tính ngang tàng, một mình chống lại các vị thần, mấy phen khiến Thiên Lôi phải thảm bại.
Câu 1. Xác định ngôi kể của truyện.
Câu 2. Theo truyện, thần Sét có hình dáng và tính khí như thế nào ?
Câu 3. Công việc của thần Sét là gì ? Công việc đó được miêu tả như thế nào ?
Câu 4. Hình tượng thần Sét nhằm giải thích hiện tượng tự nhiên nào của người nguyên thuỷ ? Sự giải thích ấy dựa trên cơ sở nào ? 
Câu 5. Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật thần Sét trong truyện. 
Câu 6. Qua truyện trên, hãy nhận xét về tình cảm, thái độ của người xưa với thế giới tự nhiên.
PHẦN II. VIẾT ĐOẠN VĂN  (4.0 điểm)
Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn. (Sử thi Đăm Săn) (đoạn văn khoảng  400 chữ)


(Giám thị không giải thích gì thêm- Học sinh không được sử dụng tài liệu)
---------------------------Hết----------------------------------




	
	I. PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (6.0 ĐIỂM)

	Câu 1
(1.0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]Xác địng ngôi kể trong đoạn trích.
Ngôi kể thứ ba.

	Câu 2
(1.0 điểm)
	Theo truyện, thần Sét có hình dáng và tính khí như thế nào?
· Hình dáng của thần Sét: mặt mũi rất nanh ác
· Tính khí của thần Sét: “tính khí” nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền; , tiếng quát tháo rất dữ dội; có lúc đánh lầm giết hại kẻ vô tội.

	Câu 3
(1.0 điểm)
	Công việc của thần Sét là gì? Công việc đó được miêu tả như thế nào?
- Công việc của thần Sét: Thi hành luật pháp ở trần gian (làm theo lệnh Ngọc Hoàng, trừng trị những kẻ ác ở trần gian)
- Cụ thể: Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu.

	Câu 4
(1.0 điểm)
	Hình tượng thần Sét nhằm giải thích hiện tượng tự nhiên nào của người nguyên thuỷ? Sự giải thích ấy dựa trên cơ sở nào? 
· Hình tượng thần Sét lí giải hiện tượng sấm chớp ở thế giới tự nhiên.
· Sự giải thích đó dựa trên sự quan sát kì các hiện tượng trong thế giới tự nhiên kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của người nguyên thuỷ. (ví dụ: âm thanh - tiếng quát tháo rất dữ dội; sấm chớp thường vào mùa mùa tức mùa hè - Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc; sấm chớp có khi cướp đi sinh mạng của người vô tội - Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan; giải thích gắn với quan niệm của nhân dân – do thần tiếng gà nên mỗi lần có chớp rạch, biết thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước  tiếng gọi gà để doạ thần).


	Câu 5
(1.0 điểm)
	Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện:
· Nhân cách hoá các hiện tượng thiên nhiên theo quan niệm vạn vật trong thế giới đều có linh hồn. Miêu tả thần Sét bằng các chi tiết tưởng tượng hoang đường, kì ảo.
- Xây dựng nhân vật chức năng nhằm cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự.
- Ngôn ngữ tự sự thể hiện lối tư duy hồn nhiên, chất phác. 
-  Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn, sinh động, có những chi tiết bất ngờ thú vị thể hiện trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn, sức sáng tạo kì diệu của dân gian.

	Câu 6
(1.0 điểm)
	Nhận xét về tình cảm, thái độ của người xưa với thế giới tự nhiên:
- Trong cái nhìn của người nguyên thuỷ, vạn vật đều có linh hồn. Người xưa sáng tạo nên các vị thần nhằm thể hiện sự lí giải về thế giới tự nhiên bằng trí tưởng tượng bay bổng. Các vị thần cũng giống như con người có khi cũng mắc lỗi lầm, cũng có lúc sai trái, có lúc nhầm lẫn. Họ gần gũi thân thiết với con người, nhưng đồng thời họ mang sức mạnh phi thường để tạo lập nên thế giới.
-Trong cách nhìn hài hước của dân gian có khi các vị thần mạnh mẽ là thế, phi thường, đáng sợ là thế, nhưng đôi khi họ cũng rất yếu đuối, hồn nhiên khi sợ hãi những thứ nhỏ bé, bình dị (Thần Sét sợ tiếng gà).

	
	II.PHẦN VIẾT ĐOẠN VĂN (4.0 ĐIỂM)

	
	Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn. (Sử thi Đăm Săn)  (đoạn văn 400 chữ)
Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
      - Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành;
      - Nội dung: vẻ đẹp của Đăm Săn hiện lên qua đoạn trích với sức mạnh và tài năng phi thường, kết tinh vẻ đẹp của cộng đồng. Hình ảnh Đăm Săn đối lập với sự kém cỏi của Mtao Mxây. Vẻ đẹp của Đăm Săn được khắc hoạ qua ngôn ngữ giàu hình ảnh, biện pháp so sánh, phóng đại với lối trùng lặp. Qua đó, tác giả dân gian thể hiện niềm yêu quý, ngợi ca người anh hùng.
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